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1. Đặt vấn đề 
Dạy học các nội dung về Tự nhiên và xã hội 

(TN&XH) lớp 3 là cung cấp cho học sinh (HS) 
những khái niệm, những biểu tượng ban đầu về thế 
giới xung quanh. Để giúp HS có một cái nhìn tổng 
quan và khái quát về thiên nhiên - xã hội - con người 
có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau. Từ đó hình 
thành ở hS thế giới quan duy vật, biện chứng. Để 
hình thành được điều đó, người giáo viên nên chú 
ý đến vấn đề rèn luyện ở HS cách tư duy, cách phân 
tích, cách xử lý vấn đề bằng các biện pháp tích cực, 
chủ động. Nói cách khác, đây là rèn luyện cho HS 
năng lực tư duy theo đặc trưng của môn học.

Thực tiễn triển khai CTGDPT 2018 môn TN&XH 
ở các trường hiện nay cho thấy việc vận dụng sơ đồ 
tư duy (SĐTD) vào hoạt động dạy học (HĐDH) còn 
nhiều hạn chế, khó khăn. Nhiều giáo viên còn gặp 
khó khăn trong lựa chọn nội dung, hình thức thể hiện 
sơ đồ trong dạy học dẫn đến việc HS học bài một 
cách khó khăn, khô khan, khó ghi nhớ được đầy đủ 
nội dung, kiến thức mà giáo viên muốn truyền tải.

Vận dụng SĐTD trong dạy học môn TN&XH lớp 
3 là cần thiết nhằm khắc phục tình trạng HS ghi nhớ, 
học bài một cách thụ động. Hơn nữa, đây là phương 
tiện hiệu quả để các em có được một phương pháp 
dạy học (PPDH) tích cực, chủ động, phát huy tư duy, 
trí tưởng tượng, sáng chế...
2. Thực trạng vận dụng SĐTD vào HĐDH môn 
TN&XH lớp 3 ở các trường tiểu học quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
2.1. Thực trạng dạy học môn TN&XH lớp 3 ở 
trường tiểu học
2.1.1. Thực trạng thực hiện mục tiêu dạy học môn 
TN&XH lớp 3 

Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các GV được 

hỏi đều xác định đúng mục tiêu của việc dạy học 
môn TN&XH góp phần giúp HS hình thành và phát 
triển năng lực tìm hiểu TN&XH (bao gồm năng lực 
nhận thức về TN&XH; năng lực tìm tòi và khám phá 
các sự vật, hiện tượng và mối quan hệ giữa các sự 
vật, hiện tượng thường gặp trong TN&XH; năng lực 
vận dụng kiến thức vào thực tiễn, ứng xử phù hợp 
với TN&XH). Để có được kết quả này là sự cố gắng 
nỗ lực của toàn ngành GD&ĐT TP.HCM và giáo dục 
tiểu học quận Gò Vấp. Hàng năm vào đầu năm học, 
Sở Giáo dục tổ chức các lớp tập huấn GV sử dụng 
SGK theo chương trình 2018, cập nhật hướng dẫn 
thực hiện chương trình của Bộ GD& ĐT.... nhằm 
giúp cán bộ, giáo viên nắm bắt kịp thời những thay 
đổi trong nội dung chương trình cũng như PPDH. 
Điều này giúp GV cập nhật được những kiến thức 
mới, những thay đổi về mục tiêu môn học, nội dung 
chương trình, PPDH. Đây là điều kiện tiền đề quan 
trọng để đội ngũ GV tiểu học lên kế hoạch giảng dạy, 
có sự đầu tư cho tiết giảng và có những thay đổi mới 
về phương pháp hình thức, tạo hứng thú cho HS. 
2.1.2. Thực trạng thực hiện nội dung dạy học môn 
TN&XH lớp 3 

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ thực hiện các 
chủ đề trong nội dung môn TN-XH lớp 3 ở mức 
độ Tốt chiếm tỉ lệ khá cao như chủ đề “Gia đình”: 
80,2%, không có GV nào thực hiện chưa tốt nội 
dung và xây dựng kế hoạch cho chủ đề này; chủ đề 
“Trái đất và bầu trời” có 77,8% GV thực hiện tốt, 
chủ đề “Thực vật và động vật” có 77,8% thực hiện 
tốt, 14,8% thực hiện khá và 2,5% GV thực hiện chưa 
tốt. Tuy nhiên kết quả khảo sát cho thấy mặc dù số 
lượng GV đạt tỉ lệ tốt khá cao và ở một số chủ đề 
không có GV thực hiện chưa tốt nhưng ở tỉ lệ trung 
bình vẫn còn nhiều GV như chủ đề “Trái đất và bầu 
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trời” có 16%; “Trường học” có 13,6%; “Con người 
và sức khỏe” 11,1%; “Cộng đồng địa phương” 9,9%. 
Như vậy một bộ phận GV thực hiện nội dung và xây 
dựng kế hoạch bài dạy nhưng chưa đạt chất lượng 
cao, mà chỉ là có để hoàn thành nhiệm vụ chứ chưa 
thực sự đầu tư cho kế hoạch bài dạy của mình. Chưa 
thực sự giành nhiều thời gian, tâm huyết, công sức, 
trí tuệ hoặc họ có sự đầu tư nhưng lại gặp khó khăn, 
lúng túng trong quá trình thực hiện. 
2.1.3. Thực trạng sử dụng PPDHmôn TN&XH lớp 3  

PPDH môn TN-XH: Kết quả cho thấy đối với 
phương pháp thuyết trình có 45,7% giáo viên sử 
dụng với mức độ thường xuyên, và không có GV nào 
chưa bao giờ sử dụng đến phương pháp này

Phương pháp vấn đáp: Có trên 50% ý kiến GV 
được hỏi cho rằng họ sử dụng với mức độ rất thường 
xuyên và cũng không có GV nào chưa từng sử dựng 
phương pháp này. 

Đối với một số PPDH được cho là hiện đại như 
phương pháp trò chơi học tập có 18,5% ý kiến sử 
dụng ở mức độ rất thường xuyên và 44,4 % sử dụng 
ở mức độ thỉnh thoảng.

PPDH dự án có 46,9% ý kiến GV sử dụng ở mức 
độ thỉnh thoảng. 1,3% GV chưa bao giờ sử dụng đến 
phương pháp này.
2.1.4. Thực trạng sử dụng phương tiện dạy học môn 
TN&XH lớp 3  

Kết quả khảo sát cho thấy SGK được xem là 
phương tiện dạy học bắt buộc của HS và GV, có đến 
80,2% GV sử dụng với mức độ rất thường xuyên, và 
không có GV nào không sử dụng. Điều này có nghĩa 
trong các tiết dạy hầu hết các GV đều sử dụng sách 
giáo khoa để hướng dẫn các em tìm kiếm kiến thức.

 Tiếp đến là máy chiếu và Ti vi là 2 phương tiện 
hỗ trợ đắc lực cho GV trong quá trình giảng dạy 
giúp HS tìm kiếm và tiếp thu kiến thức. Tuy nhiên, 
không phải bất kỳ nội dung nào GV cũng sử dụng 
máy chiếu, ti vi để truyền đạt cho HS mà cần có sự 
kết hợp với các phương tiện khác để tránh nhàm chán 
như tranh ảnh, sơ đồ minh họa, có đến 41,9% GV sử 
dụng phương tiện này với mức độ thường xuyên. 

Đối với các phương tiện mô hình (17,3% rất 
thường xuyên), vật thật 14,8% rất thường xuyên là 
những phương tiện không có sẵn nhiều. Do vậy khi 
sử dụng GV chỉ cho mỗi HS xem 1 vài giây vì số 
lượng mô hình, vật thật ít trong khi số lượng HS đông. 
2.1.5. Thực trạng sử dụng hình thức tổ chức dạy học 
môn TN&XH lớp 3  

Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các GV đều 
sử dụng đồng bộ các hình thức khác nhau khi tổ 

chức tiết dạy từ dạy học cả lớp, dạy học theo nhóm, 
dạy học ngoài thiên nhiên đến trải nghiệm thực 
tế. Điều này vừa phát huy được tính sáng tạo, chủ 
động của HSvừa tạo không khí học tập vui vẻ. Ngày 
25/08/2022 Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn số 
4088/BGDĐT-GDTH ngày 25/08/2022, hướng dẫn 
thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, yêu cầu GV 
cần linh hoạt trong tổ chức thực hiện dạy học các 
môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện 
thực tế của địa phương, nhà trường và đối tượng học 
sinh, đảm bảo cuối năm học đạt được yêu cầu cần đạt 
theo quy định của chương trình. 
2.1.6. Thực trạng đánh giá kết quả dạy học môn 
TN&XH lớp 3.

Quá trình đổi mới chương trình, SGK phổ thông 
cần phải được tiến hành song song với việc đổi 
mới PPDHvà kTĐG kết quả học tập của HS theo 
định hướng phát triển năng lực. Thực hiện thông tư 
27/2020/TT- BGDĐT ngày 04/09/2020 của BGD& 
ĐT về quy định đánh giá HS tiểu học. Kết quả khảo 
sát cho thấy phương pháp vấn đáp có 41,9% ý kiến 
sử dụng với mức độ thỉnh thoảng. Bởi đặc điểm nhận 
thức của HS lớp 3 còn hạn chế, hơn nữa tâm lý làm 
bài thi theo hình thức trắc nghiệm sẽ gây ra áp lực 
lớn cho HS. Do vậy, đây là phương pháp mà GV ít 
khi sử dụng.

Phương pháp trắc nghiệm khách quan có 39,5% ý 
kiến GV sử dụng với mức độ thường xuyên. Phương 
pháp quan sát có 49,4% GV sử dụng với tần suất 
thường xuyên bởi công việc quan sát hoạt động 
của HS giúp GV thu thập thông tin của HS thông 
qua tri giác trực tiếp và ghi chép trung thực những 
hoạt động, phản ứng, thái độ, sắc thái tình cảm của 
HStrong những tình huống cụ thể bằng quan sát. GV 
đánh giá được bằng các thao tác, phản ứng, kỹ năng 
giải quyết vấn đề, từ đó nhận xét kết quả học tập của 
HS khách quan hơn.
2.2. Thực trạng vận dụng SĐTD vào HĐDH môn 
TN&XH lớp 3
2.2.1. Thực trạng nhận thức của CBQL, GV về vận 
dụng SĐTD vào HĐDH môn TN&XH lớp 3

Khi được hỏi về việc vận dụng SĐTD vào HĐDH 
môn TN&XH lớp 3 có quan trọng không, người 
nghiên cứu thu được kết quả như sau: có trên 53,1% 
(43 GV) cho rằng quan trọng bởi đây là môn học 
được tích hợp nhiều kiến thức từ con người, xã hội, 
tự nhiên giúp cho HS có nhiều kiến thức mới, bổ ích 
trong cuộc sống, nhận thức của các em. Việc đa số 
CBQL, GV nhận thức được tầm quan trọng của vận 
dụng SĐTD vào HĐDH môn TN&XH lớp 3 đã cho 
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thấy công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Giáo 
dục, Sở Giáo dục sát sao, kịp thời, GV nắm bắt đầy 
đủ, chính xác những yêu cầu về thay đổi mục tiêu, 
định hướng nội dung, PPDH để hướng đến người 
học. Tuy nhiên vẫn còn 6,2% ý kiến GV đánh giá 
không quan trọng. Để tìm hiểu về lí do này, kết hợp 
với phương pháp phỏng vấn, người nghiên cứu thu 
được câu trả lời là do kiến thức môn TN-XH quá 
nặng so với nhận thức của các em HSlớp 3, vì vậy 
để HS có thể hiểu và nắm vững những kiến thức này 
rất khó, điều này có nghĩa là việc hoàn thành mục 
tiêu môn học theo đúng yêu cầu thì khó có thể thực 
hiện được. 
2.2.2. Thực trạng thực hiện vận dụng HĐDH môn 
TN&XH lớp 3 

Có rất nhiều hình thức vận dụng SĐTD vào 
HĐDH môn TN&XH lớp 3 đó là: SĐTD hình cây; 
SĐTD hình tròn; SĐTDdấu ngoặc; SĐTD bong 
bóng; SĐTD bong bóng đôi; SĐTD dạng luồng; 
SĐTD đa luồng; SĐTD hình cầu. Những nội dung 
bài học GV tiến hành vận dụng SĐTD vào HĐ DH, 
sau đó hướng dẫn HS dựa vào SĐTD hệ thống và ghi 
nhớ bài học. 

Nhìn chung hình thức vận dụng SĐTD vào 
HĐDH môn TN&XH lớp 3: ý kiến đánh giá họ tổ 
chức cho HSở mức độ không thường xuyên, thỉnh 
thoảng chiếm tỉ lệ cao. 
2.2.3. Thực trạng quy trình vận dụng SĐTD vào 
HĐDH môn TN&XH lớp 3 

Để tìm hiểu về vận dụng SĐTD vào HĐDH môn 
TN&XH lớp 3, đề tài đã tiến hành phỏng vấn GV 
giảng dạy lớp 3 tại các trường tiểu học Lê Đức Thọ, 
quận Gò Vấp, nhận được phản hồi như sau:

Cô N.A.T cho biết: “để đảm bảo chất lượng dạy 
và học, trước khi lên tiết dạy GV đều sẽ thiết kế các 
hoạt động học tập, dự trù các tình huống để khi triển 
khai thực hiện không bị lúng túng và đảm bảo thời 
gian cũng như mục tiêu tiết dạy. Tuy nhiên về quy 
trình thiết kế và vận dụng SĐTD vào trong tiết học 
môn TN-XH lớp 3 cho HS thì còn có nhiều xa lạ với 
nhiều GV”.
2.2.4. Thực trạng kết quả vận dụng SĐTD vào 
HĐDH môn TN&XH lớp 3

Kết quả khảo sát cho thấy, đa số các em có kết 
quả học tập môn TN-XH lớp 3 đạt ở mức độ “Hoàn 
thành tốt” với tỉ lệ khá cao trên 80,0%. Và không 
có HSchưa hoàn thành môn học. Tuy nhiên vẫn 
còn nhiều HS chỉ đạt ở mức độ hoàn thành cụ thể: 
Trường Lê Đức Thọ có 18,3%, Trường Lê Văn Thọ 

có 15,4%. Điều đó cho thấy cần đổi mới PPDH, đặc 
biệt là lựa chọn phương pháp phù hợp phát huy được 
tính tích cực của HS.
2.3. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận 
dụng SĐTD vào HĐDH môn TN&XH lớp 3

Kết quả khảo sát cho thấy có 37% ý kiến cho rằng 
sự quan tâm của BGH rất ảnh hưởng đến việc vận 
dụng SĐTD vào HĐDH môn TN&XH lớp 3; 32,1% 
cho rằng ảnh hưởng. Chương trình GDPT mới 2018 
môn TN-XH đã được triển khai từ trước, SGK đã có 
những hướng dẫn cụ thể trong từng chủ đề bài học về 
PPDH, thuận lợi cho GV để có thể vận dụng SĐTD 
vào HĐDH môn TN&XH lớp 3 để có thể phát triển 
năng lực sáng tạo cho HS. Khi thực hiện đổi mới 
CTGDPT Bộ GD&ĐT cùng với Sở Giáo dục, Phòng 
Giáo dục đã triển khai nhiều đợt tập huấn hỗ trợ GV 
để thực hiện chương trình và đổi mới PPDH.

Về yếu tố năng lực sư phạm của GV trực tiếp 
giảng dạy: có 48,2% ý kiến đánh giá rất ảnh hưởng, 
34,6% ý kiến cho rằng ảnh hưởng. Các GV đa số 
nhận thức đúng và tích cực đổi mới hình thức, PPDH 
và các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng 
dạy học và giáo dục HS. Một bộ phận GV trẻ năng 
động, nhiệt tình, sáng tạo trong quá trình thiết kế bài 
giảng, cùng với trình độ công nghệ thông tin cao đã 
có những tiết dạy thu hút, lôi cuốn HS bằng những 
SĐTD thú vị.

Các trường tiểu học ở quận Gò Vấp hiện nay đã 
chú trọng đầu tư các thiết bị dạy học, chú trọng đến 
việc tổ chức các HĐDH, nhất là các hoạt động vận 
dụng SĐTD vào HĐ DH. HS cũng đã làm quen với 
chương trình môn TN-XH ở lớp 1, lớp 2 nên đại đa 
số các em tích cực tham gia.

Một bộ phận GV cũng như phụ huynh HS chưa 
thực sự coi môn học TN-XH có vai trò quan trọng 
nên chưa quan tâm đúng mức để tạo mọi điều kiện 
cho việc dạy và học tốt nhất trong đó có vận dụng 
SĐTD vào HĐDH môn TN&XH lớp 3.

Việc vận dụng SĐTD vào HĐDH môn TN&XH 
lớp 3 đòi hỏi GV phải tốn nhiều công sức từ công 
việc chuẩn bị đến thực hiện vì HS còn nhỏ nên 
thường GV ngại không tổ chức thường xuyên.

HS học tập chủ yếu vẫn thụ động, phụ thuộc vào 
bài dạy của thầy cô, chưa tích cực chủ động vận dụng 
SĐTD và tìm tòi khám phá kiến thức còn hạn chế. 
HS chủ yếu vẫn học theo lối thuộc bào cô dạy là 
chính nên hiệu quả của phát triển năng lực sáng tạo 
của HS còn hạn chế.

(Xem tiếp trang 47)


